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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Số: ............./TB-TQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 2024 

                                                                      

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2024-2025 cho sinh viên  

các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng, cùng cấp bằng   

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2024-2025, Trường Quốc tế thông báo kế 

hoạch đăng ký học phần (ĐKHP) học kỳ II, năm học 2024-2025 dành cho sinh 

viên (SV) chương trình đào tạo bậc đại học các ngành do Đại học Quốc gia Hà 

Nội (ĐHQGHN) cấp bằng, cùng cấp bằng như sau: 

1. Đối tượng đăng ký học (ĐKH)   

SV đã hoàn thành nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ I, năm học 2024-2025. 

2. Phương thức ĐKH  

SV thực hiện đăng ký trực tuyến qua Cổng thông sinh viên (Portal) tại địa 

chỉ https://sv.isvnu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html. 

3. Phạm vi ĐKH 

3.1. Sinh viên đã đạt trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của từng ngành 

đào tạo: 

- ĐKH lần đầu đối với các học phần cần học trong chương trình đào tạo. 

- ĐKH lại đối với những học phần trượt có kết quả điểm F hoặc ĐKH cải 

thiện điểm đối với những học phần có kết quả đạt điểm D, D+. 

3.2. Sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu: 

3.2.1. Sinh viên đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh dự bị: 

- Ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính và các ngành Quản lý, 

Marketing (thuộc chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội và đối tác cùng 

cấp bằng): Không đăng ký học để tập trung ôn luyện tiếng Anh. 

- Các ngành khác: Cần tuân thủ các quy định về điều kiện tiếng Anh khi 

ĐKH các học phần thuộc chương trình đào tạo đại học. 

3.2.2. Sinh viên khóa đang học chương trình tiếng Anh dự bị:  

3.2.2.1. Các ngành tổ chức đào tạo tại cơ sở Hòa Lạc: 

- Ngành Tin học và Kĩ thuật máy tính: Không đăng ký học để tập trung 

ôn luyện tiếng Anh. 
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- Các ngành khác: Đăng ký học các học phần được nhà trường sắp xếp 

của từng ngành. 

3.2.2.1. Các ngành tổ chức đào tạo tại cơ sở nội thành: 

- Ngành Marketing (thuộc chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội và 

đối tác cùng cấp bằng): Không đăng ký học để tập trung ôn luyện tiếng Anh. 

- Các ngành khác: Chỉ đăng ký học học phần Kinh tế chính trị Mác – 

Lênin có lịch học vào thứ bảy hàng tuần. 

4. Lịch trình ĐKH: 

TT Nội dung Thời gian thực hiện Ghi chú 

1 
Mở hệ thống đăng ký 

học phần đợt 1 

SV học tại Làng Sinh viên: 

9h00 ngày 11/12/2024 -

23h59 ngày 12/12/2024 

SV có thể đăng ký thêm 

vào các đợt mở cho SV 

cơ sở Trịnh Văn Bô 

SV học tại Hòa Lạc: 

9h00 ngày 13/12/2024 -

23h59 ngày 16/12/2024 

 

SV học tại Trịnh Văn Bô các 

lớp học theo định hướng và 

SV khóa QH2019, QH2020: 

9h00 ngày 17/12/2024 -

23h59 ngày 22/12/2024 

 

SV học tại Trịnh Văn Bô các 

khóa khác: 

20h00 ngày 18/12/2024 -

23h59 ngày 22/12/2024 

 

2 
Phòng Đào tạo (PĐT) 

thông báo danh sách lớp 

học phần huỷ (nếu có)  

26/12/2024  

3 

Sinh viên đề xuất mở lớp 

trên Portal (áp dụng trong 

trường hợp cần học lại khi 

chưa có kết quả điểm trên 

Portal hoặc không đăng 

ký được do lớp đầy)  

27/12/2024 

Điều kiện sĩ số để mở 

lớp đối với các HP Lí 

luận chính trị là >60, các 

HP khác là >40 (Không 

đề xuất mở thêm các học 

phần Giáo dục thể chất). 

Thao tác đề xuất xem tài 

liệu hướng dẫn ĐKH 

đính kèm  

4 

PĐT thông báo danh sách 

SV ĐKH vi phạm điều 

kiện tiên quyết và rút 

ĐKH 

Trước 16h00 ngày 

07/01/2025 
 

5 Mở hệ thống đăng ký 

học phần đợt 2 

SV học tại Hòa Lạc: 

20h00 ngày 03/01/2025 -
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TT Nội dung Thời gian thực hiện Ghi chú 

23h59 ngày 05/01/2025 

SV học tại cơ sở nội thành: 

20h00 ngày 07/01/2025 -

23h59 ngày 10/01/2025 

 

6 
PĐT thông báo danh sách 

lớp học phần tạm thời và 

lớp huỷ (nếu có) 

11/01/2025  

7 

Sinh viên đề xuất mở lớp 

trên Portal (nếu có) (áp 

dụng trong trường hợp 

cần học lại khi chưa có 

kết quả điểm trên Portal 

hoặc không đăng ký được 

do lớp đầy) 

12/01/2025 

Không đề xuất mở thêm 

lớp đối với HP Lí luận 

chính trị, Giáo dục thể 

chấy. Điều kiện sĩ số để 

mở lớp đối với các các 

HP khác là >40. 

Thao tác đề xuất xem tài 

liệu hướng dẫn ĐKH 

đính kèm 

8 

Sinh viên nộp đơn ngoài 

hệ thống nếu có lý do 

chính đáng (SV còn kì 

cuối để tốt nghiệp, SV 

quốc tế) 

13/01/2025 

Thời gian:  

- Sáng: 9h00-11h00  

- Chiều: 14h00-16h00 

Địa điểm:  

- SV tại cơ sở nội 

thành: Phòng 105 cơ 

sở Trịnh Văn Bô 

- Cơ sở Hòa Lạc: 

Phòng 341, toà HT1 

9 Bắt đầu học kì 10/02/2025  

10 

PĐT thông báo danh sách 

SV ĐKH vi phạm điều 

kiện tiên quyết và rút 

ĐKH 

Trước 16h00 ngày 

11/02/2025 
 

11 
Mở hệ thống đăng ký 

học phần đợt 3 (lần cuối 

cùng cho học kỳ) 

SV học tại Hòa Lạc: 

20h00 ngày 11/02/2025 -

23h59 ngày 12/02/2025 
 

SV học tại cơ sở nội thành: 

20h00 ngày 13/02/2025 -

23h59 ngày 16/02/2025 

12 PĐT thông báo danh sách 

lớp học phần hủy (nếu có) 
17/02/2025  

13 

SV nộp đơn ngoài hệ 

thống nếu có lý do chính 

đáng (áp dụng với SV còn 

kì cuối để tốt nghiệp) 

18/02/2025 

- Thông tin chi tiết về 

địa điểm nhận đơn như 

mục 8 của bảng này 

- PĐT không tiếp nhận 

đơn ngoài hệ thống đối 

với học phần Thực tập 
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TT Nội dung Thời gian thực hiện Ghi chú 

tốt nghiệp, Khóa 

luận/Đồ án tốt nghiệp 

14 Nộp học phí 10/3/2025 – 18/4/2025  

5. Lưu ý về đăng ký học:  

5.1. Trước khi ĐKH trên hệ thống, sinh viên cần đọc kĩ tài liệu hướng dẫn 

về ĐKH (Phụ lục I đính kèm). 

5.2. Khi hệ thống mở, SV chỉ có thể thao tác ĐKH khi đã hoàn thành 

toàn bộ học phí của các học kỳ trước đó.  

5.3. Từ 20h00 ngày 18/12/2024 hệ thống mở nhưng chỉ cho phép sinh viên 

đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu và đóng vào 8h00 ngày 20/12/2024. Từ 20h00 

ngày 20/12/2024 đến 23h59 ngày 22/12/2024, hệ thống mở lại và cho phép sinh 

viên được đăng ký đến số tín chỉ tối đa áp dụng đối với của từng khóa, từng 

ngành học quy định tại Bảng tổng hợp giới hạn số tín chỉ đăng ký hàng kỳ tại 

Phụ lục VI đính kèm.  

5.4. Khi nộp học phí, SV cần đọc, tuân thủ theo thông báo, hướng dẫn của 

Phòng Kế hoạch - Tài chính và chỉ được dự thi kết thúc học phần khi đã hoàn 

thành nghĩa vụ học phí. 

6. Phương thức liên hệ khi cần hỗ trợ trong quá trình ĐKH: 

- Link tiếp nhận hỗ trợ: https://tinyurl.com/4kfbjwyv 

- Link giải đáp: https://tinyurl.com/ytr4rzse 

- Hotline: 0982000429 (cô Nguyễn Thị Lê Vân). 

Trân trọng thông báo ./. 

Nơi nhận: 

-  Hiệu trưởng (để báo cáo); 

-  PHT Nguyễn Quang Thuận (để báo cáo); 

-  Sinh viên; 

-  Lưu: VT, ĐT, V(1). 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

                  Phan Thị Ngọc Hoa 
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PHỤ LỤC I 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025  

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

I. Về thao tác sử dụng Cổng thông tin sinh viên (Portal) khi ĐKH:  

1. Tài khoản là tài sản sở hữu cá nhân nên sinh viên cần đổi mật khẩu tài khoản 

của mình để tránh bị người khác vào thao tác sửa thông tin. Việc này hết sức hệ 

trọng vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến danh sách các học phần đăng ký học 

từng kỳ và số tiền học phí tương ứng, thông tin cá nhân để sau này in bằng tốt 

nghiệp v.v... 

2. Ngay sau mỗi lần hoàn thành việc đăng ký học phần (ĐKHP) của từng đợt và 

trước thời gian đóng hệ thống, SV phải tự in và lưu giữ thời khóa biểu của mình 

để theo dõi và làm minh chứng khi có vấn đề cần thắc mắc. Phòng Đào tạo 

không giải quyết các vấn đề phát sinh do sinh viên không kiểm tra kết quả đăng 

ký học của mình. 

3. Thao tác đề xuất mở thêm lớp do các lớp học phần hiện có đã hết chỗ sau mỗi 

đợt đăng ký: 

 

                                                                             Click vào  

                                                                            HP cần mở 

 

 

 II. Về nội dung đăng ký học: 

1. SV căn cứ vào Khung chương trình đào tạo, thời khóa biểu của toàn trường và 

các tài liệu liên quan, tham vấn ý kiến của cố vấn học tập lớp mình để lên kế 

hoạch đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu (trừ SV còn kỳ cuối để hoàn thành CTĐT 

hoặc SV chưa đạt tiếng Anh theo yêu cầu), thông tin chi tiết tại Phụ lục VI đính 

kèm. Trường hợp SV có nguyện vọng học ít hơn số tín chỉ tối thiểu phải được 

Hiệu trưởng Trường Quốc tế đồng ý, phê duyệt.  

Đăng 

nhập 

vào 

Portal 

Đăng 

ký 

học 

phần 

Đăng 

ký 

mở 

môn 

Đăng 

ký  
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2. Để tra cứu Khung chương trình đào tạo: SV truy cập website 

http://www.is.vnu.edu.vn/ -> Chọn mục Đào tạo -> Chọn chương trình đào tạo -

> Chọn cấu trúc chương trình -> Chọn Khung chương trình theo khóa đào tạo.  

3. Hiện nay việc tổ chức đào tạo tiến hành ở cả cơ sở nội thành và cơ sở Hòa 

Lạc, sinh viên cần kiểm tra kĩ địa điểm để tránh nhầm lẫn khi đăng ký học. Để 

đảm bảo an toàn khi di chuyển, SV tại cơ sở Hòa Lạc không đăng ký học các 

lớp tổ chức đào tạo tại các cơ sở nội thành, SV cố tình vi phạm sẽ phải trả học 

phí mà không được công nhận kết quả của học phần.  

4. Do điều chỉnh Khung chương trình đào tạo, một số học phần đã bị xóa bỏ 

khỏi Khung mới (áp dụng cho SV khóa QH-2022-Q trở đi) vẫn được mở lớp cho 

SV các khóa cũ nhưng sẽ hoặc sắp dừng đào tạo, hoặc chuyển từ loại học phần 

bắt buộc thành loại học phần tự chọn nên ít khi mở lớp, để đảm bảo tiến độ học 

tập đề nghị SV: 

- Ưu tiên đăng ký và hoàn thành học phần được tổ chức đào tạo vét lần cuối 

vào học kỳ II, năm học 2024-2025 và sau này không tổ chức đào tạo các học 

phần này nữa, thông tin chi tiết xem Phụ lục IV. 

- Đăng ký học ngay khi có mở lớp đối với học phần tần suất mở lớp ít dần 

do chuyển từ loại học phần bắt buộc thành học phần tự chọn đã liệt kê tại Phụ 

lục V. 

Sinh viên không đăng ký học các học phần này sẽ hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về các vấn đề phát sinh (nếu có), liên quan đến việc học và tích lũy tín chỉ 

hoàn thành chương trình đào tạo. 

5. SV phải đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B1 trở lên theo Khung tham 

chiếu Châu Âu), có thể minh chứng bằng các chứng chỉ theo quy định của Đại 

học Quốc gia Hà Nội hoặc đạt bài kiểm tra trình độ tiếng Anh B1 do nhà trường 

tổ chức trước khi học học phần Tiếng Anh B2. Sinh viên phải hoàn thành học 

phần này trong vòng 02 năm đầu (riêng khóa QH2022 phải hoàn thành trong 03 

năm đầu) của khóa học. 

6. Để phù hợp với nội dung chuyên môn và kịp tiến độ tốt nghiệp, SV khóa QH-

2022-Q cần đăng ký học các học phần Kĩ năng bổ trợ ở học kỳ II năm học 2024-

2025. 
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7. SV vi phạm các điều kiện về đăng ký học phần như chưa đạt điều kiện tiên 

quyết hoặc chưa đạt yêu cầu về chứng chỉ tiếng Anh, cần chủ động huỷ đăng ký 

đối với học phần vi phạm trong thời gian hệ thống mở.  

8. Đối với học phần thuộc khối kiến thức tự chọn, nếu SV chọn vượt tổng số tín 

chỉ cần tích luỹ theo quy định trong CTĐT thì sẽ không được tính tích luỹ số tín 

chỉ vượt quy định đó.  

9. SV học lại, học cải thiện điểm, học chậm tiến độ nếu không có lớp học phần 

được mở theo đúng khung chương trình của mình thì có thể đăng ký vào các lớp 

học phần phù hợp, có số tín chỉ bằng hoặc cao hơn học phần cần công nhận 

tương đương. Trong trường hợp này, sinh viên nộp học phí theo số tín chỉ của 

học phần được mở trong kỳ sinh viên theo học nhưng được công nhận tín chỉ 

theo đúng khung chương trình của sinh viên.  

10. Các học phần Đồ án giữa khóa học, Dự án, Thực tập tốt nghiệp, Khóa luận 

tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Khóa học tập ở nước ngoài không được xếp thời 

khóa biểu, việc đăng ký trên Portal chỉ để phục vụ việc thu học phí và nhập điểm 

về sau. Thông tin chi tiết đề nghị xem ở những thông báo chuyên biệt. 

- Học phần Khóa học tập ở nước ngoài chỉ tổ chức được lớp khi có tối thiểu 50 

sinh viên đăng ký. 

- Các học phần Đồ án I, Thực tập doanh nghiệp: Sinh viên bắt buộc đăng kí 

đúng theo lớp học phần được mở theo ngành. Nếu sinh viên vi phạm đăng kí lớp 

học phần không đúng ngành sinh viên theo học, điểm học phần đó sẽ không 

được ghi nhận vào bảng điểm tích luỹ để xét tốt nghiệp. Sau khi chốt danh sách 

lớp học tại các đợt đăng kí học, giảng viên chính phụ trách lớp học phần sẽ phân 

công giảng viên hướng dẫn và thông tin đến sinh viên về các nội dung của lớp 

học. 

- Học phần Thực tập tốt nghiệp, Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp: Sinh viên đọc kĩ 

theo thông báo chuyên biệt. Riêng học phần Khoá luận tốt nghiệp cho ngành 

Markeing (song bằng) chỉ mở 01 lần/năm học vào học kì I hàng năm. 

11. Trước khi đăng ký học học phần Giáo dục thể chất SV cần nghiên cứu 

Hướng dẫn học theo tín chỉ học phần Giáo dục thể chất đã được đăng tải trên 

Portal (https://sv.isvnu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-hoc-theo-tin-

chi-hoc-phan-giao-duc-the-chat.html). Mỗi SV chỉ được phép đăng ký 

https://sv.isvnu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-hoc-theo-tin-chi-hoc-phan-giao-duc-the-chat.html
https://sv.isvnu.vn/sinh-vien/tin-tuc/huong-dan-hoc-theo-tin-chi-hoc-phan-giao-duc-the-chat.html
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học 01 môn Giáo dục thể chất trong 01 học kì (trừ trường hợp đặc biệt được 

Trường Quốc tế và Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao cho phép). Sinh 

viên từ khóa QH-2023-Q trở đi cần đặc biệt lưu ý về việc đăng ký học học 

phần bắt buộc (trong chương trình học phần GDTC cho nhóm sinh viên cơ 

bản) là PES 1003 - Giáo dục thể chất cơ bản. Do thời gian học ở Trung tâm 

Giáo dục thể chất và ở Trường Quốc tế có sự khác biệt nên Thời khóa biểu các 

lớp Giáo dục thể chất trên Portal chỉ hiển thị để phục vụ việc đăng ký học, 

SV cần đi học hoàn toàn theo lịch thực tế của Trung tâm. 

12. Để đảm bảo về kiến thức nền cần thiết, sinh viên năm thứ ba trở đi mới được 

đăng ký học học phần Khởi nghiệp. 

13. Các lớp học phần có những lưu ý đặc biệt như ngôn ngữ giảng dạy, phương 

thức giảng dạy đều được ghi rõ, SV cần lưu ý kiểm tra kĩ khi ĐKH. 

14. Những sinh viên muốn đăng ký thêm, chuyển lớp học phần sau khi hệ thống 

ĐKHP đợt 2 đóng cần đi học ngay từ đầu kỳ, xin phép giảng viên thêm tên vào 

lớp học để tránh ảnh hưởng đến kiến thức và điểm chuyên cần, sau đó tự thao 

tác khi hệ thống ĐKHP mở lần 3 để được ghi nhận vào lớp học. 

15. Đợt ĐKHP lần 3 là đợt mở cửa Hệ thống đăng ký cuối cùng, SV cần 

hủy/đăng ký thêm học phần đúng hạn vì sau thời gian trên, hệ thống đăng ký sẽ 

đóng, danh sách các lớp học phần sẽ không được thay đổi, SV phải học và nộp 

học phí theo đúng các lớp học phần đã đăng ký.  

16. SV ngành Marketing cần lưu ý:  

- Để đáp ứng điều kiện chuyển tiếp sang học tại Malaysia vào học kỳ II năm học 

2025-2026, SV khóa QH-2023-Q cần đăng ký học theo lộ trình sau: 

+ HKII năm học 2024-2025: Luật kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp 

+ HKI năm học 2025-2026: Quản trị phân phối và cung ứng, Quản trị bán hàng, 

Quản trị sản phẩm, và Quản trị hoạt động. 

Sinh viên lưu ý các học phần tiên quyết liên quan tới các học phần nêu 

trên để đảm bảo tiến độ. 

- Sau khi điều chỉnh chương trình đào tạo cho sinh viên từ khóa QH-2022-Q trở 

đi, học phần Marketing số (mã học phần INS3194) do đối tác HELP phụ trách 

đổi thành Trường Quốc tế tổ chức đào tạo. Học phần do đối tác phụ trách sẽ 
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được tổ chức đào tạo lần cuối cùng trong HKII (SV khóa QH-2020-Q và QH-

2021-Q lưu ý đăng ký đúng lớp INS319401, SV các khóa QH-2022-Q trở về sau 

không được đăng ký vào lớp này).  

17. SV ngành Quản lý (song bằng) lưu ý học phần FP401 - Môn học trải nghiệm 

mở cho lớp DUAL-MNG2021 dành cho những sinh viên năm cuối đã gần đạt đủ 

điều kiện tốt nghiệp. Vì vậy sinh viên khóa QH-2023-Q không được đăng ký 

học vượt học phần này. Sinh viên khoá QH-2023-Q cần đạt điều kiện tiếng Anh 

đầu vào theo quy định của chương trình để được đăng ký học các học phần do 

Trường Đại học Keuka giảng dạy. 

18. Thời khóa biểu sẽ hiển thị trên Portal từ 9h00 sáng ngày 06/12/2024 đến 

9h00 sáng ngày 10/12/2024 tại chức năng Đăng ký học phần để SV nghiên cứu, 

tham khảo trước khi ĐKH chính thức, sau đó hệ thống sẽ đóng và mở lại vào 

các đợt đăng ký đã nêu trong lịch trình Thông báo đăng ký học. Từ 20h00 ngày 

18/12/2024 trở đi SV có thể tra cứu thời khóa biểu tại chức năng Lịch học toàn 

trường.  

20. SV có thể quét mã các link hỗ trợ: 

Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ về đăng ký học 

 

Giải đáp về đăng ký học 

 

Khung chương trình đào tạo của sinh viên các 

khóa 

 

Tài liệu đăng ký học, học kỳ II năm học 2024-

2025 
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PHỤ LỤC II 

LỊCH TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm 2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

Nội dung Tuần 
Thời gian  

thực hiện 

Bắt đầu học kỳ II 

Đăng ký học lần 3 cho học kỳ II 
1 10/02-14/02/2025 

Lên kế hoạch lớp hủy/mở chính thức cho 

học kỳ II 
2 17/02-21/02/2025 

 3 24/02-28/02/2025 

Chốt danh sách học phí học kỳ II 4 03/03-07/03/2025 

Sinh viên nộp học phí học kỳ II 5 10/03-14/03/2025 

 6 17/03-21/03/2025 

Thi giữa học kỳ II 

Xét tốt nghiệp đợt tháng 3 
7 24/03-28/03/2025 

Tổ chức các lớp mở bổ sung cho sinh viên 

khóa QH-2024-Q mới có chứng chỉ tiếng 

Anh 

8 31/03-04/04/2025 

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 9 07/04-11/04/2025 

Hoàn thành nộp học phí 

Sinh viên chọn định hướng chuyên sâu đợt 

1 năm 2025 

10 14/04-18/04/2025 

Thi kết thúc các học phần đào tạo trong 10 

tuần 
11 21/04-25/04/2025 

Nghỉ lễ Giải phóng miền Nam và Quốc tế 

lao động 

Thi kết thúc các học phần đào tạo trong 10 

tuần 

Kết thúc các học phần tổ chức đào tạo tại 

cơ sở Hòa Lạc 

12 28/04-02/05/2025 

Thi kết thúc các học phần tổ chức đào tạo 

tại cơ sở Hòa Lạc 
13 05/05-09/05/2025 

Thi kết thúc các học phần tổ chức đào tạo 

tại cơ sở Hòa Lạc 
14 12/05-16/05/2025 

Thi bổ sung các học phần tổ chức đào tạo 

tại cơ sở Hòa Lạc 
15 19/05-23/05/2025 

Kết thúc học kỳ II các lớp học tại cơ sở 

Trịnh Văn Bô 

Bắt đầu các học phần bổ sung tại cơ sở 

16 26/05-30/05/2025 



11 

 

Nội dung Tuần 
Thời gian  

thực hiện 

Hòa Lạc 

Thi kết thúc học kỳ II các lớp học tại cơ sở 

Trịnh Văn Bô 
17 02/06-06/06/2025 

Thi kết thúc học kỳ II các lớp học tại cơ sở 

Trịnh Văn Bô 
18 09/06-13/06/2025 

Thi kết thúc học kỳ II các lớp học tại cơ sở 

Trịnh Văn Bô 
19 16/06-20/06/2025 

Thi bổ sung học kỳ II các lớp học tại cơ sở 

Trịnh Văn Bô 
20 23/06-27/06/2025 

Thi  kết thúc các học phần bổ sung tại cơ 

sở Hòa Lạc 
21 30/06-04/07/2025 

Thi  kết thúc các học phần bổ sung tại cơ 

sở Hòa Lạc 
22 07/07-11/07/2025 
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PHỤ LỤC III 

THỜI GIAN CÁC TIẾT HỌC 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm  2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

 

I. Thời gian các tiết học tại cơ sở nội thành Hà Nội: 

1. Đối với các học phần chuyên ngành: 

Buổi Tiết học 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Buổi Tiết học 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Sáng 

1 7h00 7h50 

Chiều 

7 13h00 13h50 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

2 7h55 8h45 8 13h55 14h45 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

3 8h50 9h40 9 14h50 15h40 

Nghỉ giải lao 10 phút Nghỉ giải lao 10 phút 

4 9h50 10h40 10 15h50 16h40 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

5 10h45 11h35 11 16h45 17h35 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

6 11h40 12h30 12 17h40 18h30 

 

2. Đối với các học phần Giáo dục thể chất: Học 4 ca/ngày 

Buổi sáng:  

              + Ca 1 từ 7h00 – 8h40 hiển thị trên trang đăng kí học là tiết 1-3 

              + Ca 2 từ 9h00 – 10h40 hiển thị trên trang đăng kí học là tiết 3-4 

Buổi chiều: 

              + Ca 1 từ 13h30 – 15h10 hiển thị trên trang đăng kí học là tiết 7-9                

+ Ca từ 15h10 – 16h50 hiển thị trên trang đăng kí học là tiết 9-11  

Ghi chú: Thời gian trên tương ứng với hiển thị tiết học trong thời khóa biểu trên 

Portal để phục vụ việc đăng ký học phần. SV đi học theo thời gian thực của 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao-ĐHQG HN. 
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 II. Thời gian các tiết học tại cơ sở Hòa Lạc: 

1. Các học phần chuyên ngành: 

Buổi Tiết học 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời 

gian kết 

thúc 

Buổi Tiết học 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Sáng 

2 7h45 8h35 

Chiều 

7 13h15 14h05 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

3 8h40 9h30 8 14h10 15h00 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

4 9h35 10h25 9 15h05 15h55 

Nghỉ giải lao 5 phút Nghỉ giải lao 5 phút 

5 10h30 11h20 10 16h00 16h50 

 

2. Học phần Giáo dục thể chất: 

Buổi 
Ca 

học 

Tiết 

học 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Buổi 

Ca 

học 

Tiết 

học 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Sáng 
1 2-3 8h00 9h40 

Chiều 
1 7-8 13h30 15h10 

2 4-5 9h50 11h30 2 9-10 15h15 17h00 

Ghi chú: Thời gian trên tương ứng với hiển thị tiết học trong thời khóa biểu trên 

Portal để phục vụ việc đăng ký học phần. SV đi học theo thời gian thực của 

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao-ĐHQG HN. 
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PHỤ LỤC IV 

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LẦN CUỐI VÀO  

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2024-2025 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm  2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

 

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 

1 INS3069 Các hệ hỗ trợ ra quyết định 3 

2 INS3074 Các hệ thống thông tin toàn cầu 3 

3 INS3082 Các mô hình thống kê cho phân tích dữ liệu 2 3 

4 INS3002 Kế toán tài chính 2 4 

5 INS4017 Khai phá dữ liệu hiện đại 3 

6 INS3073 Kho dữ liệu và phân tích kinh doanh 3 

7 INS3107 Kĩ thuật lập trình 3 

8 INS3116 Kiểm toán nội bộ 2 

9 INS1034 Lý thuyết ngôn ngữ Anh 2 3 

10 INS2052 
Nhập môn khai phá dữ liệu và phân tích kinh 

doanh 
4 

11 INS3076 Phân tích dữ liệu lớn 3 

12 INS3005 Phân tích hoạt động kinh doanh 4 

13 INS4010 Phát triển các hệ thống thông tin nâng cao 2 

14 INS4018 Quản trị đa văn hoá 2 

15 INS3010 Thuế 2 

16 INS2008 Tiền tệ, tín dụng, ngân hàng 3 

17 INS 2053 Tạo lập và quản lí web 4 

18 RUS5002 Tiếng Nga 1B 4 

19 INS1030 Tiếng Trung 2 3 

20 INS3029 Thị trường và các thể chế tài chính 4 
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PHỤ LỤC V 

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRONG HỌC KỲ II, 

NĂM HỌC 2024-2025  NHƯNG CÓ THỂ DỪNG MỞ LỚP DO 

CHUYỂN TỪ LOẠI HỌC PHẦN BẮT BUỘC THÀNH HỌC PHẦN TỰ CHỌN  

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm  2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

 

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 

1 INS3117 Bộ nhớ máy tính 2 

2 INS3035 Lập trình Java 3 

3 INS3070 Quản lý các hệ thống thông tin 3 

 



16 

 

PHỤ LỤC VI 

BẢNG TỔNG HỢP GIỚI HẠN SỐ TÍN CHỈ  ĐĂNG KÝ HÀNG KỲ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ………/TB-TQT ngày…… tháng…… năm  2024 

của Hiệu trưởng Trường Quốc tế) 

 

TT Nội dung 

STC tối đa SV 

được đăng ký 

trong mỗi kỳ 

STC tối thiểu SV 

được đăng ký 

trong mỗi kỳ 

I Chương trình Kinh doanh quốc tế     

1 Từ IB2021 về trước - 14 

2 Từ IB2022 về sau 24 11 

II 
Chương trình Kế toán, Phân tích và 

Kiểm toán 
    

3 Từ AC2021 về trước - 14 

4 Từ AC2022 về sau 24 11 

III 
Chương trình Hệ thống thông tin 

quản lí 
    

5 Từ MIS2021 về trước - 14 

6 Từ MIS2022 về sau 24 11 

IV 
Chương trình Tin học và Kỹ thuật 

máy tính 
    

7 Từ ICE2021 về trước - 14 

8 Từ ICE2022 về sau 25 11 

V 
Chương trình Phân tích dữ liệu kinh 

doanh 
    

9 Từ BDA2021 về trước - 14 

10 Từ BDA2022 về sau 24 11 

VI 
Chương trình Marketing (Song 

bằng) 
    

11 Từ DUAL-MKT2021 về trước - 14 

12 Từ DUAL-MKT2022 về sau 25 11 

VII Chương trình Quản lí (Song bằng)     

13 Từ DUAL-MNG2021 về trước - 14 

14 Từ DUAL-MNG2022 về sau 25 11 

VIII Chương trình Ngôn ngữ Anh     

15 BEL2021 - 14 

16 Từ BEL2022 về sau 24 11 

IX 
Chương trình Tự động hóa và Tin 

học 
    

17 AAI2021 - 14 
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TT Nội dung 

STC tối đa SV 

được đăng ký 

trong mỗi kỳ 

STC tối thiểu SV 

được đăng ký 

trong mỗi kỳ 

18 Từ AAI2022 về sau 26 11 

X 
Chương trình Công nghệ thông tin 

ứng dụng 
    

19 Từ AIT2022 về sau 28 13 

XI 
Chương trình Công nghệ tài chính 

và Kinh doanh số 
    

20 Từ FDB2022 về sau 28 13 

XII 
Chương trình Kỹ thuật hệ thống 

công nghiệp và Logistics 
    

21 Từ ISEL2022 về sau 28 13 
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